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BÁO CÁO 

Tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
         (Báo cáo tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX)


Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 và các Quyết định bổ sung ngân sách năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX, kỳ họp thứ 6 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018;
UBND huyện báo cáo trình HĐND huyện về tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 như sau:
Phần thứ nhất
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

A. Thu ngân sách NN trên địa bàn: 61.514.689.509 đồng, đạt 124% dự toán. 

1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý: 206.888.643 đồng.

2. Các khoản thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 25.737.772.735 đồng, đạt 140% dự toán.

3. Lệ phí trước bạ: 4.850.955.147 đồng, đạt 108% dự toán.

4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 95.825.811 đồng, đạt 192% dự toán.

5. Thuế thu nhập cá nhân: 1.745.919.552 đồng, đạt 83% dự toán.
7. Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản: 174.500.000 đồng, đạt 58% dự toán.

6. Các khoản phí, lệ phí: 1.843.557.353 đồng, đạt 194% dự toán. 
8. Thu tiền sử dụng đất: 24.607.599.680 đồng, đạt 117% dự toán. 
- Thu cấp quyền sử dụng đất: 2.881.550.280 đồng, đạt 288% dự toán. 

- Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 21.726.049.400 đồng, đạt 109% dự toán.

9. Thu tiền thuê đất, mặt nước: 30.000.000 đồng.
10. Thu khác ngân sách: 2.090.658.988 đồng, đạt 97% dự toán. 
11. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 131.011.600 đồng, đạt 262% dự toán.
B. Thu ngân sách địa phương: 
Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương: 770.901.407.767 đồng, đạt 114% dự toán. 
I. Thu ngân sách trên địa bàn huyện hưởng: 58.156.396.227 đồng, đạt 123% dự toán.

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 661.365.718.919 đồng, đạt 105% dự toán.
- Thu bổ sung cân đối: 544.752.000.000 đồng, đạt 100% dự toán.

- Thu bổ sung có mục tiêu: 116.613.718.919 đồng, đạt 134% dự toán.
III. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 709.403.765 đồng.
IV. Thu chuyển nguồn: 50.541.555.153 đồng.
V. Thu kết dư ngân sách: 128.333.703 đồng. 
(Chi tiết Biểu số 02 kèm theo)

Phần thứ hai

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương: 770.488.774.343 đồng, đạt 113% dự toán (Tăng do trong năm UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu cho NSĐP).
A. Chi cân đối ngân sách địa phương: 608.766.958.247 đồng, đạt 103% dự toán.
1. Chi đầu tư phát triển: 14.050.731.600 đồng, đạt 69% dự toán.
Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 14.050.731.600 đồng, đạt 69% dự toán.

2. Chi thường xuyên: 594.716.226.647 đồng, đạt 106% dự toán. 

- Chi Quốc phòng: 10.759.481.279 đồng, đạt 110% dự toán.
- Chi An ninh: 5.056.996.676 đồng, đạt 161% dự toán.

- Chi SN Giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 362.316.403.876 đồng, đạt 104% dự toán.
- Chi SN y tế: 1.509.881.240 đồng, đạt 97% dự toán.

- Chi SN khoa học và công nghệ: 492.763.031 đồng, đạt 99% dự toán.

- Chi SN Văn hóa – Thông tin: 4.054.001.000 đồng, đạt 167% dự toán.

- Chi SN phát thanh, truyền hình: 2.400.975.000 đồng, đạt 111% dự toán.

- Chi SN thể dục, thể thao: 1.343.151.798 đồng, đạt 142% dự toán.

- Chi lương hưu và đảm bảo xã hội: 28.625.999.190 đồng, đạt 110% dự toán.
- Chi SN kinh tế: 76.800.497.727 đồng, đạt 120% dự toán.

- Chi SN môi trường: 3.109.500.000 đồng, đạt 101% dự toán.

- Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể: 97.638.395.626 đồng, đạt 103% dự toán.

- Chi khác ngân sách: 608.180.204 đồng, đạt 30% dự toán.
B. Chi các chương trình, mục tiêu: 102.022.453.956 đồng, đạt 117% dự toán.
I. Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 79.288.479.531 đồng, đạt 108% dự toán.
1. CT MTQG giảm nghèo bền vững: 37.170.964.500 đồng, đạt 93% dự toán.
* Vốn đầu tư: 30.355.721.500 đồng, đạt 91% dự toán.

- Chương trình theo Quyết định 293: 7.715.319.500 đồng, đạt 47% dự toán.

- Chương trình 135: 22.640.402.000 đồng, đạt 135% dự toán.

* Vốn sự nghiệp: 6.815.243.000 đồng, đạt 101% dự toán.

- Chương trình theo Quyết định 293: 1.161.963.000 đồng, đạt 104% dự toán.
- Chương trình 135: 5.482.280.000 đồng, đạt 100% dự toán

- Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin: 76.000.000 đồng, đạt 100% dự toán.
- Dự án nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình: 95.000.000 đồng, đạt 100% dự toán.
2. CTMTQG xây dựng nông thôn mới: 42.117.515.031 đồng, đạt 127% dự toán.
- Vốn đầu tư: 33.261.313.000 đồng, đạt 137% dự toán.
- Vốn sự nghiệp: 8.856.202.031 đồng, đạt 100% dự toán.
+ Hỗ trợ trực tiếp các xã: 7.127.817.500 đồng, đạt 100% dự toán.
+ Đào tạo nghề cho LĐNT: 1.022.304.600 đồng, đạt 97% dự toán.
+ Ưu tiên phân bổ cho xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018: 498.079.931 đồng, đạt 100% dự toán.
+ Chi phí quản lý Ban chỉ đạo: 208.000.000 đồng, đạt 97% dự toán.
II. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: 22.733.974.425 đồng.
1. Vốn đầu tư: 12.897.442.485 đồng, đạt 512% dự toán.
- CTMT TCCKT nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Quyết định 1776): 2.577.442.485 đồng, đạt 102% dự toán.
- Hỗ trợ người có công về nhà ở theo Quyết định 22: 10.320.000.000 đồng.
2. Vốn sự nghiệp: 9.836.531.940 đồng, đạt 87% dự toán.
- CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa chay, phòng chống tội phạm và ma túy: 480.000.000 đồng, đạt 251% dự toán.
- Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự ATGT: 70.000.000 đồng, đạt 100% dự toán.
- CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững: 5.609.857.940 đồng, đạt 159% dự toán.
- CTMT TCCKT nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Quyết định 1776): 520.000.000 đồng, đạt 173% dự toán.
- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (DA phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em): 50.000.000 đồng, đạt 100% dự toán.
- CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động (DA phát triển thị trường lao động và việc làm): 15.000.000 đồng, đạt 100% dự toán.
- Khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2016-2017: 3.088.674.000 đồng.
- Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg: 3.000.000 đồng.
C. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 6.283.457.625 đồng 

D. Chi chuyển nguồn: 53.415.904.515 đồng.

1. Chi chuyển nguồn NS cấp huyện: 45.187.635.202 đồng. 
Trong đó: Nguồn tăng thu chưa phân bổ năm 2018 là 12.220.383.206 đồng.
2. Chi chuyển nguồn NS xã: 8.228.269.313 đồng. 

Trong đó: Chưa phân bổ là 2.038.735.885 đồng.
 (Chi tiết Biểu số 03 kèm theo)

Phần thứ ba

KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Kết dư ngân sách địa phương:  412.633.424 đồng. 
Trong đó: Kết dư ngân sách cấp huyện: 412.633.424 đồng.

Năm 2018 dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND huyện; sự quan tâm chỉ đạo của của các sở ban ngành đoàn thể tỉnh; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể huyện, nhiệm vụ thu ngân sách địa phương vượt dự toán tỉnh giao và vượt Nghị quyết HĐHD huyện; nhiệm vụ chi ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

UBND huyện báo cáo, trình HĐND huyện xem xét và phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018./.

Nơi nhận:                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

- TT Huyện uỷ (b/c);                                                                            CHỦ TỊCH
- TT HĐND huyện ( b/c);

- Các Ban HĐND huyện;

- Các ĐBHĐND huyện;

- Các ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện;

- Lưu VP, TC- KH.          
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